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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

(Tổng diện tích tự nhiên 10.499,94 ha)

6.539,06 ha

36,23%

62,28%

157,17 ha

1,49

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
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HNK
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và công nghệ Môi trường HQ

2,36
2025LUK

ONT

0,54
2025DGD

DGT

1,75
2025LUC

TMD

0,38
2025LUC

ONT

1,52
2025LUC

ONT

0,51
2025LUK

TMD

0,43
2025SKC

ODT

0,20
2025LUC

DGT

0,04
2025ODT

DSH

0,17
2025ODT

DGD

1,00
2025MNC

SKC

0,47
2025NTS

TMD

5,20
2025LUK

ONT

4,77
2025LUK

DGT

4,70
2025LUK

DGD

1,22
2025HNK

ODT

0,80
2025NTS

DGT

0,26
2025ONT

TON

0,20
2025HNK

DGD

0,68
2025DTT

TSC

1,15
2025HNK

TSC

0,22
2025ONT

TMD

1,96
2025LUC

DGT

2,90
2025LUC

DGT

0,39
2025LUC

TMD

0,16
2025LUC

DTL

0,96
2025LUC

DGT

1,17
2025LUC

ONT

0,42
2025LUC

DGT

0,33
2025LUC

ONT

2,14
2025LUC

DGT

0,05
2025ODT

DGT

0,30
2025ODT

DGT

0,10
2025LUC

TMD

0,80
2025LUC

DGT

0,23
2025ONT

DGT

0,60
2025LUC

DGT

0,43
2025ODT

DGT

0,50
2025LUC

DGT

0,14
2025LUC

ONT

0,005
2025ODT

DGT

0,02
2025ODT

DGT

1,49
2025HNK

DGT

2,21
2025

0,87
2025LUC

ONT

0,87
2025HNK

ONT

0,99
2025NTS

ODT

16,98
2025LUC

DGT

2025
22,20

ONT+DHT

ONT+DHT
LUK 2025

2,47

2025
11,27

LUC+HNK
ODT+TMD+DHT

0,17
2025LUC

ONT

LUC+SON+CSD
ODT+DHT+DKV

NTS
ONT+DHT

2025
0,68

0,43DGD
HNK 2025

0,48CAN
HNK 2025

0,29CAN
LUC 2025

0,30CAN
LUC 2025

0,30CAN
HNK 2025

LUC+NTS+CSD

ODT+TMD+DHT

2025

61,28

LUC+NTS+CSD

ODT+TMD+DHT

2025

42,80

0,07
2025LUK

TSC

Đường Lý Nhật Quang, phường Bến Thủy

0,55
2025ODT

DGT

0,90
2025ODT

DGT

0,07DGT
ODT 2025

0,07DGT
ODT 2025

0,07DGT
ODT 2025

0,27
2025LUC

DGT

0,01DGT
CLN 2025

0,04DGT
LUC 2025

11,21
2025NTS

DGT

0,05
2025ODT

DGT

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều ( đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng) phường Hưng Dũng, thanh phố Vinh

2,15
2025ODT

DGT

0,60
2025LUC

DGT

0,50
2025CLN

DGT

1,00
2025CLN

DGT

Xây dựng đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Hồ Sỹ Tân đến đường Nguyễn Văn Trỗi)

0,04
2025CLN

DSH

0,08
2025CLN

DSH

0,17DSH
CSD 2025

0,91
2025LUC

DGD

0,34DTT
LUC 2025

0,40
2025ODT

DTT

3,14
2025LUC

ONT+DHT

2025
4,50ONT+DHT

HNK

2,58ODT+DHT
2025MNC

ODT+DHT
DHT+ODT2025

6,52

NTD
DYT

2025
1,56

1,00
2025HNK

DGD

2025
110,25

LUC+HNK
ODT+TMD+DHT

1,70
2025NTS

ONT

LUC+DTT

2,70ODT+DHT
2025HNK

Khu liền kề phường Hưng Bình

0,60
2025HNK

ODT

2025
6,02ODT+DHT

LUC

1,42
2025NTS

ODT

2,57
2025LUC

ODT

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở  khối Vĩnh Thịnh (vị trí 2), phường Đông Vĩnh       

0,02
2025CSD

ODT

0,14
2025DKV

ODT

0,14
2025ODT

DGT

0,13
2025TMD

DSH

0,31
2025LUC

CQP

1,47
2025NTD+LUC

ONT+DHT

2025
0,94ONT+DHT

LUC+NTS

0,71
2025

DGD
HNK

LUC+HNK
ONT 5,99

2025

0,09
2025HNK

DYT

ONT+DHT
LUC 2025

1,84

ONT+DHT
LUC 2025

6,23

0,24
2025CSD

CAN

2025
5,07

LUC
ONT+DHT

LUC
ODT+DHT

2025
21,71

0,17
2025LUC

DSH

2025
2,94ONT+DHT

HNK+LUC

ONT
LUC 2025

2,20

0,19
2025HNK

ODT

2,47
2025SKC+DTT

DVH

ODT+DHT
LUC 2025

1,38

ODT+DHT+DKV
LUC

9,41
2025

4,41ODT+DHT
2025LUC+HNK

2025
6,95ODT+DHT

NTS+NTD
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SÔNG CẤM

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Vinh

- Bản đồ địa chính các loại tỷ lệ

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

- Bản đồ địa giới hành chính 364.

350

Mã HT
Mã KH
Mã HTNăm ...

DT Mã HT
Mã QH

Địa hình

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

hoạch sử dụng đất cấp huyện
bản đồ quy hoạch trên nền là bản đồ quy
thực hiện trong năm kế hoạch trên nền 
Ký hiệu, hình thức thể hiện khoanh đất 

123,5

ODT

mã HT

ONT

mã HT

RSN

RSX

RDD

RPH

CLN

LUC

DVH

CAN

mã HT

CQP

TSC

DXH

DYT

DGD

DTT

DTL

DGT

SKS

SKC

TMD

SKK

DRA

DBV

DNL

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

PNK

MNC

NKH

CNT

NTS

HNK

DKT

DSK

DCT

DDD

DSN

CSK

CCC

TÊN KÝ HIỆU

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hằng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Ðất rừng phòng hộ

Ðất rừng đặc dụng

Ðất rừng sản xuất

Ðất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Ðất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương, mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất chăn nuôi tập trung

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

QUY HOẠCHQUY HOẠCH
QUY HOẠCH

HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Trụ sở UBND Huyện

Đường liên xã

Trụ Sở UBND Xã

Nhà thờ

Sân vận động

Cầu

Cống

Đường sắt

Quốc lộ

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đường tỉnh

Đường huyện

Bệnh viện, trạm y tế

Trường học, nhà trẻ

Đền, chùa, đình, miếu

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

QUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH ĐƯỜNG TỈNH

QUỐC LỘ

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất công trình cấp nước, thoát nước

Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Đất công trình xử lý chất thải

Đất công trình năng lượng,
 chiếu sáng công cộng

Đất công trình hạ tầng bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,
sinh hoạt cộng đồng

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 

Đất sử dụng vào mục đích công cộng

CSD

DDD

DRA

DNL

DBV

DCH

DKV

TON

TIN

NTD

MNC

PNK
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
DCT

mã HT
DTL

DGT

CCC
mã HT

mã HT

SKS
mã HT

SKC
mã HT

mã HT
TMD

SKN

SKK

CSK

mã HT

mã HT

DSK
mã HT

mã HT
DKT

DTT
mã HT

mã HT
DGD

DYT
mã HT

mã HT
DXH

DVH

DSN

mã HT

mã HT

mã HT
CAN

CQP

TSC
mã HT

mã HT
ODT

ONT

NKH
mã HT

mã HT
CNT

NTS

RSN
mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
RPH

RDD

RSX

CLN
mã HT

mã HT
HNK

LUC

LUA

mã HT

1A 1A

PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH

TMD

HUYỆN NGHI LỘC

30,94
2025LUC

ODT+DHT

KHCL29

KHCL26

KHCL29

KHCL29

KHCL04

KHLC07

KHLC09

NGHI HẢI
PHƯỜNG 

 NGHI THỦY
PHƯỜNG

THU THỦY
PHƯỜNG 

NGHI TÂN
PHƯỜNG 

NGHI THU
PHƯỜNG 

NGHI HƯƠNG
PHƯỜNG 

NGHI HÒA

PHƯỜNG 

KHCL36

KHCL02

KHCL21

KHCL22

KHCL23

KHCL24

KHCL25

KHCL27

KHCL30

KHCL31

KHCL32

KHCL33

KHCL35

KHCL37

KHCL40

KHCL44

KHCL45

KHCL46

KHCL47

KHCL48

KHCL49

KHCL07

KHCL04

KHCL05

KHCL09

KHCL10

KHCL10

KHCL10

KHCL19

KHCL15

KHCL16

KHCL16

KHCL16

KHCL16

KHCL16

KHCL18

KHCL05

KHCL05

KHCL15

KHCL22

KHCL22

KHCL46

KHCL40

KHCL22

KHCL22

KHCL40

KHCL40

KHCL22

KHCL28

KHCL28

KHCL28

KHCL28

KHCL28

KHCL28

KHCL28

KHCL01

KHCL02

KHCL10

KHCL04

KHCL05

KHCL06

KHCL08

KHCL11

KHCL12

KHCL13

KHCL14

KHCL15

KHCL16

KHCL20

KHCL21

KHCL22

KHCL23

KHCL24

KHCL24

KHCL25

KHCL09

KHCL03

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

UBND THÀNH PHỐ VINH
TỈNH NGHỆ AN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 202... Vinh, ngày ... tháng ... năm 202... Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

LUA

SKN

mã HT

mã HT

XÓM 6

XÓM 5

XÓM 8

XÓM 9

XÓM 3

XÓM 1

XÓM 2

XÓM 9

XÓM 3

XÓM 6

XÓM 7

XÓM 4

XÓM TÂN NGHĨA

XÓM MỸ SƠN

XÓM XUÂN LỘC

XÓM PHONG THỊNH

XÓM TIÊN ĐỘNG

XÓM 3

XÓM 4

XÓM 7

XÓM 8

XÓM 9

XÓM 5

XÓM MỸ SƠN

XÓM 2

XÓM 6

3.803,71 ha

ONT

XÓM 7

XÓM 5

XÓM 12

XÓM 1

XÓM 3

Nương Chạn

Hậu Hoà

XÓM 2

PHƯỜNG QUÁN BÀU

Đ
ư
ờ
ng
 7
2m

Đườn
g 7

2m

Đ
ại lộ V

.I Lê N
in

Đ
ại lộ V

.I Lê N
in

Đ
ại lộ V

.I Lê N
in

XÓM 3

XÓM 4

XÓM 6

XÓM 7

XÓM 12

XÓM 15

XÓM 8

XÓM 9

XÓM KIM PHÚC

XÓM KIM BÌNH

XÓM KIM MỸ

XÓM KIM NGHĨA

XÓM XUÂN BÌNH 14

XÓM XUÂN TRANG

XÓM XUÂN HƯƠNG

XÓM XUÂN THỊNH

XÓM XUÂN ĐỨC

XÓM XUÂN TÍN

XÓM PHONG PHÚ

XÓM PHONG QUANG

XÓM PHONG HẢO

XÓM PHONG THUẬN 1

Đồng Hay Thôn

Đồng Sau Ương

Đồng Trạng

Cảng Nghệ Tĩnh

XÓM THUẬN HOÀ

Khu công nghiệp bắc Vinh

Khu công nghiệp bắc Vinh

XÓM YÊN KHANG

Xứ ruộng mặt

Vùng Tràm nam

Đồng Việt kiều

Khu công nghiệp bắc Vinh

Khu công nghiệp bắc Vinh

XÓM NGŨ LỘC

XÓM MỸ HẠ

XÓM HÒA TIẾN

XÓM MẪU ĐƠN

đư
ờ
ng
 L

ê 
V
iế
t T

hu
ật

đường 35m

XÓM TÂN HÙNG

XÓM ĐỨC THỌ

đ
ư
ờ
n
g
 L

ê
 V
iế
t 
T
h
u
ậ
t
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NTD

DTT
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DTT
DGD
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BCS
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RPH
CQP

CSD+ODT
DGT

CSD
DSH

DSH
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BCS
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DGT
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DCH
DSH

DGT
SON+CSD

ODT
DSH
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DGT

TON
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DGT

DTT
DSH

CLN
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ODT+DHT
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ODT

ODT+DHT
HNK

HNK+LUC
CQP

HNK+LUC
CQP

ODT
LUC

ODT
HNK

ODT
CLN

CLN+DGT 2023
0,9 haODT

0,03ha
2025

DSH
ODT

CSD
TMD 2,57 ha

2025

CSD

TMD

2025
0,93 ha

DGT
2025

0,59 ha

HNK+LUC

2025

ODT

CLN

1,96 ha

DGT
HNK+CLN+LUC+NTS 2025

2,10 ha

ODT+DHT 8,87 ha
HNK+CLN+CSD 2025

HNK+CLN 2025

ODT+DHT 3,06 ha

TMD 1,07ha
LUC+HNK 2025

TIN
HNK

1,65 ha

Năm 2023HNK

CQP

2025
0,27 ha

CLN
DSH

2025CSD
TMD0,53 ha

DGT
2025

1,40 ha
ODT+CLN+HNK

HNK
ODT+DHT

2025

1,00 ha

2025
ODT+DHT

LUC+HNK+CLN
11,96 ha

2025HNK
SKC1,26ha

TMD 0,30ha
HNK 2025

1,20 ha

ODT+CLN

DGT

2025

2025HNK
ODT+DHT1,00ha

TSC
DGD 2025

0,55ha

2025ODT+CLN
0,38 haDGT

1,66 ha
ODT+HNK

DGT
2025

TSC
DTT 2025

0,45ha

0,20 haDGT

BCS Năm 2025


